KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1 
Tên giáo viên: Bùi Ngọc Châm – Phạm Thị Hoa Mai
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/09 đến 09/09
	Tuần 2
Từ 12/09 đến 16/09
	Tuần 3
Từ 19/09 đến 23/09
	Tuần 4
Từ 26/09 đến 30/09
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; trẻ biết chào hỏi và lễ phép với người lớn; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Nghe các bài hát về trường mầm non, biết được ý nghĩa ngày tết trung thu
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Hô hấp: Gà gáy, Thổi nơ
+ Tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.Co và duỗi tay ,vỗ 2 tay vào nhau
+ Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. Nghiêng người sang trái, sang phải
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên. Nhún chân
+ Bật: Chụm tách
* Dân vũ Pikachu 

	

	Trò chuyện
	- Các con đang học lớp MG gì? Lớp có mấy cô? Tên cô giáo là gì? Tên các bạn trong lớp?
- Chúng mình đang học ở trường MN gì? Trong trường có những ai? Công việc của các cô bác là gì?
- Cô động viên trẻ để trẻ thích đến lớp, yêu quý cô giáo và các bạn
- Giáo dục trẻ biết yêu quý trường lớp, kính trọng các cô bác trong trường, đoàn kết với bạn. Biết một số quy định về trường lớp. Biết giữ gìn vệ sinh trường lớp luôn sạch đẹp, không hái hoa…. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng 

	Văn học
Truyện: Thỏ trắng đi học 

	Âm nhạc
Dạy VĐ: Vui đến trường
NH: Ngày đầu tiên đi học
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 
	Văn học
Thơ: Mèo con đi học 

	MT44, MT7, MT28, MT46

	
	T3
	Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng 

	Khám phá
Tìm hiểu về các loại đồ dùng đồ chơi của lớp 
	Khám phá
Trường MN Gia Quất yêu thương của bé (MT44)
	Khám phá
Bé và các bạn trong lớp (MT46) 

	

	
	T4
	Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng 

	Làm quen với toán
Nhận biết sự bằng nhau của 2 nhóm đồ vật 

	Làm quen với toán
Nhận biết MQH nhiều bằng nhau 

	Làm quen với toán
Ôn đếm sắp xếp số lượng nhóm đối tượng trong phạm vi 5 (MT28) 
	

	
	T5
	Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng 

	Vận động
- VĐ: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
TC: Bắt trước tạo dáng 
	Vận động
Ném xa bằng 1 tay
TC : Cướp cờ 

	Vận động
Bật liên tục về phía trước
TC : Chuyền bóng 

	

	
	T6
	Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng

	Hoạt động tạo hình
Tô tranh trường mầm non

	Hoạt động tạo hình
STEAM: Chế tạo dụng cụ âm nhạc phát ra được âm thanh.
	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét mặt (MT7)

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1:
- Quan sát cảnh vật xung quanh sân trường
- Trò chuyện với trẻ chuẩn bị khai giảng, trung thu
- Múa hát bài hát
- Giao lưu tập thể với lớp MG Nhỡ B3 trò chơi “ Gà đuổi cá
- Đứng lên ngồi xuống theo nhịp điệu
+ TCVĐ: Thi xem ai nhanh, Đổi đồ chơi cho bạn, chơi các trò chơi dân gian (dung dăng dung dẻ, Mèo đuổi chuột…)
+ Chơi tự do 

Tuần 2
- Quan sát trò chuyện tìm hiểu những đặc điểm nổi bật trong trường.
- Trò chuyện về trường mầm non của bé
- Trò chuyện với trẻ các khu vưc, công việc của các cô các bác trong trường
- Giao lưu tập thể với lớp MG Nhỡ B2 trò chơi “ Rắn bò
- Mèo đuổi chuột
+ TCVĐ: Mình cùng đua tài. Chơi cát nước, chơi các trò chơi dân gian (Rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng…)
+ Chơi tự do… 

- Quan sát cây xanh trong trường
- Giao lưu tập thể với lớp MG Nhỡ B2 leo thang
-Chui qua đường hầm
+ TCVĐ: Thi xem ai nhanh, đổi đồ chơi cho bạn, Mình cùng đua tài. Chơi cát nước, chơi các trò chơi dân gian (dung dăng dung dẻ, Nhảy lò cò…)
+ Chơi tự do… 

* Tuần 3
- Trò chuyện và kể về lớp học của mình.
- Trò chuyện về bạn bè của bé.
- Trẻ hát và vận động một số bài hát về tình bạn.
- Trò chuyện cảm xúc vui buồn, tức giận, sợ hãi..... qua tranh ảnh (MT71) 

* Tuần 4:
- Trò chuyện 1 số đặc điểm giống và khác bạn.
- Trò chuyện giớ thiệu tên tưởi giới tính,cảm xúc, vui buồn sợ hãi....
- Trò chuyện về đồ chơi ngoài trời
- Tổ chức cho trẻ chơi chui qua đường hầm vơi lớp b3
- Chơi với túi vải
+ TCVĐ
- In dấu bàn chân bàn tay, Đổi đồ chơi cho bạn, Nhận đúng tên mình,
+ Chơi tự do : chơi các trò chơi dân gian (dung dăng dung dẻ, Mèo đuổi chuột…)
- Biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua trò chơi của cô (MT72) 

	MT71, MT72

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Làm và trang trí đồ dùng đồ chơi trong lớp (T2). Vẽ,tô màu chân dung cô giáo và các bạn(T3) 
Xây dựng lớp học, trường mầm non của bé (T4)
* Góc phân vai:
- Gia đình: Đi mua sắm bánh, kẹo, các vật dụng cá nhân. Nấu ăn. Cô giáo, cô bác cấp dưỡng…
- Bán hàng: Bán đồ chơi , quà tặng; siêu thị của bé. Gói kẹo. Đồ dùng học tập
* Góc học tập: Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, trò chơi học tập, chơi với số lượng, sáng tạo với hình…
- Quan tâm đếm chữ sỗ, số lượng .. 
Nặn bánh trung thu (MT93) 
* Góc vận động: Luồn hạt, xâu dây 
- Trẻ chọn hình gắn đúng theo yêu cầu của cô
* Góc thư viện : Xem sách tranh, đọc thơ kể chuyện theo tranh. Làm album ảnh về lớp học của ( cô giáo, các bạn, đồ dùng đồ chơi..)
* Góc nghệ thuật : Trang trí dụng cụ âm nhạc, múa hát các bài hát về chủ điểm. Tô màu trang trí tranh trường mầm non , tranh khai giảng. Vẽ, nặn, cắt, dán. (MT50) 

	MT93, MT50

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	
- Thực hành: Rửa tay trước khi ăn. Mời cô mời bạn trước khi ăn, không đùa nghịch nói chuyện trong khi ăn, không làm đổ vãi thức ăn. Xúc miệng nước muối, lau miệng sau khi ăn.
- Rèn trẻ tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi
- Quan sát kỹ năng trẻ rửa tay (MT11) 
- Rèn trẻ kỹ năng tự cầm bắt thìa... (MT12) 
- Rèn trẻ biết mời cô và các bạn, một số hành vi trong ăn uống (MT13) 

	MT11, MT12, MT13

	Hoạt động chiều
	Tuần 1;
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng tự phục vụ
- Xâu, buộc dây
- Hướng dẫn TC mới (Bắt chước tạo dáng)
- Dạy trẻ nhận biết ký hiệu dấu riêng của trẻ
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan 

Tuần 2
- Rèn kỹ năng bê ghế và cất nghê
- Rèn trẻ nhận dấu khăn
- Rèn trẻ kỹ năng cất dép
- Rèn trẻ kỹ năng cất ba lô 

Tuần 3:
- LQ bài hát: Dường và chân
Nh: Tìm bạn thân
- Cơ thế nói
- Rèn kỹ năng lau mặt
- Rèn kỹ năng tô màu
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan 

Tuần 4:
- LQ bài thơ : Ếch con bị ốm
Tổ chức cho trẻ lao động tập thể:Tưới cây, chăm sóc cây trong lớp, sắp xếp lại đồ chơi.
- Bàn tay bàn chân của bé
- Làm bài 22 trong vở trò chơi học tập
Làm bài tập trong vở Toán bài 4
Ôn so sánh số lượng trong phạm vi 5 (MT33) 
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan 
	MT33

	Chủ đề - Sự kiện
	Khai giảng - Trung thu - Rèn nề nếp
	Bé đi mẫu giáo
	Trường mầm non Gia Quất thân yêu
	Bé và các bạn trong lớp
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	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
I. CHUẨN BỊ
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học, nguyên vật liệu mở cho trẻ hoạt động theo chủ đề sự kiện tháng, các đồ dùng phù hợp với trẻ và điều kiện tại lớp
- Sưu tầm thêm một số giáo án điện tử cho trẻ tiếp cận với các tiết học ứng dụng công nghệ thông tin
- Bổ sung, sưu tầm thêm tranh ảnh về trường, lớp, trung thu cho trẻ hoạt động.
- Bổ sung thêm các bài tập củng cố, sử dụng nhiều nguyên vật liệu khác nhau ở các góc cho trẻ hoạt động
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Lớp thực hiện tốt quy chế chăm sóc - giáo dục trẻ, trẻ đã có nề nếp trong việc thực hiện thói quen vệ sinh
- Thực hiện đầy đủ các hoạt động: Hoạt động học, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc. Trẻ có nề nếp, có kỹ năng chơi tốt các góc và tham gia các hoạt động khác hứng thú
- Đã sắp xếp bù các bài tập trong học liệu không có trong chương trình chính
- Rèn các kỹ năng cho trẻ chơi các góc. Cho trẻ lựa chọn góc chơi theo ý thích
- Một số trẻ còn chưa chú ý tập trung trong các hoạt động, cần rèn trẻ vào các tháng tiếp theo: Minh Khang, Khánh Quỳnh, Đức An, Anh Khôi, Khôi Nguyên.
- Cần tăng cường tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm nhiều hơn nữa.

III. KẾT QUẢ TRÊN TRẺ
* Các mục tiêu
Đánh giá mục tiêu MGN B1:
- MT 7 : Đạt 93,3 %. Chưa đạt 16,7% (Anh Khôi, Khánh Dương, Khôi Nguyên )
- MT 72: Đạt 88,9 %. Chưa đạt 11,1% ( Đức An, Hải An, Ng Bảo Anh, Gia Bảo,Gia Khánh )
- MT 93: Đạt 97,8%. Chưa đạt 2,2% ( Anh Khoa )
- MT 11, 12, 13, 28, 33, 44, 46, 50,71 Đạt 100%
* Tồn tại
- Một số trẻ chưa có kỹ năng cất gọn đồ chơi các góc: Minh Khanh, Gia Hân
- Một số trẻ chưa tập trung chú ý trong các giờ hoạt động: Anh Khôi, Khánh Dương
- Lưu ý một số trẻ kỹ năng tô màu chưa tốt: Hoàng Bách, Thanh Trúc

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
- Lớp thực hiện nghiêm túc các hoạt động giáo dục, hoạt động chăm sóc trong ngày. Soạn bài đầy đủ đúng quy định đảm bảo trước 1 tuần.
- Các mục tiêu thực hiện lựa chọn hợp lý phù hợp với trẻ của lớp. Lựa chọn các kiến thức phù hợp đảm bảo yêu cầu độ tuổi. Công tác đánh giá trẻ hàng ngày và cuối tháng đã thực hiện tốt.
- Giáo viên lựa chọn các nội dung xây dựng KHGD phù hợp với nhận thức của trẻ lớp mình. 
- Xây dựng các góc chơi hợp lý, tuy nhiên cần bổ sung thêm nhiều bài tập mở ở góc cho trẻ hoạt động.




